CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC GIỚI TÍNH
Câu 1: Đây là biện pháp vừa tránh thai vừa tránh được các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục:
A. đặt vòng tránh thai
B. uống thuốc ngừa thai
C. dùng bao cao su
D. thắt ống dẫn tinh
Câu 2: Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuổi vị thành niên là những em kể cả trai và gái ở lứa tuổi nào?
A. 10 – 18 tuổi.
B.13 – 16 tuổi.
C. 10 – 19 tuổi.
D.13 – 18 tuổi.
Câu 3: Trong những dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào thể hiện bạn gái đã bước vào tuổi dậy thì chính thức:

A. Lớn nhanh, mặt nổi mụn.

B. Bắt đầu có kinh nguyệt.

C. Ngực phát triển, hông nở rộng, eo thu hẹp.

D. Bắt đầu rụng trứng.

Câu 4: Hiện tượng kinh nguyệt thường kéo dài mấy ngày?

A. 1- 2 ngày.

B. 2- 3ngày.

C. 3- 5 ngày.

D. 5- 7 ngày

Câu 5: Trong những dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào thể hiện bạn trai đã bước vào tuổi dạy thì chính thức?

A. Lớn nhanh, cơ bắp phát triển.

B. Ria mép phát triển.

C. Vỡ giọng.

D. Xuất hiện “Giấc mơ uớt” (xuất tinh lần đầu).

Câu 6: Quan niệm đúng về giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho mọi người là:

A. Chỉ nên dành cho người lớn.
B. Không nên “vẽ đường cho hươu chạy”.
C. Chỉ dành cho người khi đã có gia đình.
D. Cho tất cả mọi người kể từ khi bước vào tuổi dậy thì.
Câu 7: Độ tuổi kết hôn đúng quy định của pháp luật là:

A. Nam đủ 18 trở lên, nữ đủ 16 trở lên

B. Nam đủ 18 trở lên, nữ đủ 20 trở lên

C. Nam đủ 22 trở lên, nữ đủ 20 trở lên

D. Nam đủ 20 trở lên, nữ đủ 18 trở lên

Câu 8: Độ tuổi có sức khỏe sinh sản tốt nhất là:
A. khoảng từ:18-35
B. khoảng từ: 22-29
C. khoảng từ: 18-30
D. khoảng từ: 20-35
Câu 9: Phụ nữ mang thai ở tuổi vị thành niên có nguy cơ…
A. gây tác hại xấu đến những đứa trẻ sơ sinh.
B. đẻ non cao hoặc sinh ra những đứa trẻ quá nhẹ cân.
C. các vấn đề về y tế và có nguy cơ tử vong cao ngay sau sinh.
D. sinh con non và dễ tử vong.
Câu 10: Trong số nhưng điều được nêu ra dưới đây, điều gì đúng khi nói về phá thai?
A. Phá thai là một cách tránh thai có hiệu quả.
B. Phá thai ở tuổi VTN chỉ một lần thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và việc sinh con sau này.

C. Phá thai rất có hại đối với sức khỏe, đe dọa tính mạng và khả năng sinh con sau này, có thể dẫn tới vô sinh.

D. Phá thai sớm ngay ở những tuần đầu hoặc tháng đầu thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và việc sinh con sau này.

Câu 25: Việc uống thuốc tránh thai hằng ngày có tác dụng gì?

A. Ngăn không cho tinh trùng gặp trứng.

B. Ngăn không cho trứng chín và rụng.

C. Cản trở sự hình thành phôi.

D. Cản trở sự phát triển phôi.

Câu 12: Trong số những điều được nêu ra dưới đây, điều gì đúng khi nói về phá thai?

A. Phá thai ở tuổi vị thành niên chỉ một lần thì không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ và việc sinh con sau này.

B. Phá thai sớm ngay ở những tuần đầu hoặc tháng đầu thì không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ và việc sinh con sau này.

C. Vị thành niên còn trẻ, có sức khoẻ tốt nên phá thai ít hậu quả hơn người đã sinh con.

D. Phá thai rất có hại đối với sức khoẻ, đe doạ tính mạng và khả năng sinh con sau này, có thể dẫn tới vô sinh.

Câu 13: Bạn có thể lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục qua việc?

A. Hôn nhau.

B. Dùng chung nhà vệ sinh.

C. Quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su.

D. Dùng chung bơm kim tiêm dù đã được khử trùng.

Câu 14: HIV tấn công vào loại tế bào nào trong cơ thể?

A. Tế bào biểu bì.




B. Tế bào hồng cầu.

C. Tế bào tiểu cầu.




D. Tế bào Limpho T.
Câu 15: Để xác định phụ nữ có thai hay không, người ta dùng que thử thai để xác định sự có mặt của hormone nào?

A. LH



B. progesterone



C. HCG.



D. Ơstrogen.

Câu 16: “Bồng bồng cõng chồng đi chơi
Đi tới chổ lội đánh rơi mất chồng
Chị em ơi cho tôi mượn cái gàu sòng
Để tôi tát nước múc chồng tôi lên”.

Đây là hủ tục nào của nước ta?

A. tảo hôn 
B. li hôn

C. kết hôn 
D. trọng nam khinh nữ
Câu 17: Việc giữ vệ sinh trong ngày hành kinh là rất cần thiết do đặc điểm sinh lý chủ yếu nào:

A. Hệ thống miễn dịch của người phụ nữ bị suy giảm trong các ngày hành kinh nên cần phải vệ sinh sạch sẽ để tránh bị bệnh.

B. Người phụ nữ luôn cảm thấy nóng bức trong các ngày hành kinh nên phải tắm rửa thường xuyên.

C. Nhu động của tử cung trong các ngày hành kinh có khuynh hướng hút các vi khuẩn từ âm đạo vào buồng tử cung nên cần phải vệ sinh sạch ''vùng kín''.

D. Máu kinh là một môi trường rất tốt cho các vi khuẩn phát triển trong âm đạo và gây bệnh.

Câu 18: Câu nào sai khi nói về chu kỳ hành kinh:
A. Lượng máu trong mỗi kỳ kinh từ 50 đến 80 ml.
B. Nhu động của tử cung trong các ngày hành kinh có khuynh hướng hút vi khuẩn trong âm đạo vào buồng tử cung.

C. Trong ngày ''đèn đỏ'', cần tránh lao động quá nặng nhọc như khuân vác, đào kênh...
D. Máu kinh nhiều, màu đỏ tươi và vón cục phải đi khám phụ khoa ngay vì có thể là các dấu hiệu bệnh lý.

Câu 19: Sự thụ tinh xảy ra ở đâu?

A. Tử cung.





B. Âm đạo. 

C. 1/3 phía trên ống dẫn trứng.
D. Ở bất cứ điểm nào trên đường ống dẫn trứng.

Câu 20: Dưới góc độ sinh lý học, tuổi dậy thì là

A. thời kỳ trưởng thành sinh dục.

B. một giai đoạn trong đời của con người.

C. một giai đoạn khó phân biệt được trong đời cá thể.

D. thời kỳ trưởng thành nhất của con nguời.

Câu 21: AIDS là từ viết tắt có nghĩa là:

A. Bệnh khả năng miễn dịch.



B. Bệnh suy giảm miễn dịch.

C. Hội chứng suy giảm miễn dịch.



D. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.

Câu 22: Các bệnh nào lây truyền qua đường tình dục? 

A. Sốt virut, sốt xuất huyết.
B. Viêm gan A.

C. Bệnh lậu, giang mai, HIV/AIDS.

D. Bệnh lao.

Câu 23: Trong các quan niệm sau đây, quan niệm nào đúng đắn khi nói về tình bạn khác giới?
A. Không thể có một tình bạn đích thực giữa hai người khác giới.

B. Tình bạn khác giới chỉ là hình thức ngụy trang cho tình yêu.

C. Tình bạn khác giới có thể là khởi đầu của tình yêu.

D. Luôn có sự hấp dẫn giới tính trong tình bạn khác giới.

Câu 24: Trong giai đoạn dậy thì, ở học sinh nữ xảy ra những biến đổi thể chất như thế nào?

A. Tuyến vú phát triển, xương hông rộng ra, thanh quản mở rộng vỡ tiếng.

B. Nổi mụn trứng cá, xương hông rộng ra, cơ ngực vai đùi phát triển.

C. Tuyến vú phát triển, xương hông rộng ra, tử cung lớn và dày hơn.

D. Tử cung lớn và dày hơn, nổi mụn trứng cá, xuất hiện ria mép.
Câu 25. Ở lứa tuổi học sinh, phương pháp phòng tránh thai nào hiệu quả nhất?
A. Dùng thuốc tránh thai hàng ngày theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.
B. Dùng bao cao su.
C. Không quan hệ tình dục.
D. Đặt vòng tránh thai.
Câu 26. Giới tính là gì?

A. Giới tính là đặc điểm sinh học gắn liền với chức năng sinh sản của phụ nữ và nam giới 

B. Giới tính là các đặc điểm quy định vai trò của phụ nữ hay nam giới trong xã hội

C. Giới tính là các đặc điểm xã hội và sinh học của phụ nữ và nam giới

D. Giới tính là những quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của phụ nữ và nam giới trong gia đình.
Câu 27. Ý nào dưới đây thể hiện thiên chức của người phụ nữ?
A. Nấu nướng, chăm sóc nhà cửa

B. Chăm sóc con cái

C. Sinh con và cho con bú 

D. Cung cấp tài chính cho gia đình.
Câu 28. Theo bạn điều nào sau đây thể hiện định kiến giới?

A. Bạn gái có quyền quyết định có nên quan hệ tình dục hay không 

B. Bạn gái có thể chủ động chia sẻ với người mình yêu về việc cô ấy đã hay chưa có quan hệ tình dục trước đó

C. Bạn gái phải giữ gìn trinh tiết 

D. Bạn gái có thể lựa chọn quan hệ tình dục với người nào cô ấy cảm thấy tin tưởng, yêu thương. . . 
Câu 29. Theo bạn điều nào sau đây thể hiện định kiến giới?
A. Nam giới nên chia sẻ việc gánh vác các công việc lớn trong gia đình cùng vợ con

B. Nam giới nên chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình cùng vợ

C. Nam giới có trách nhiệm chu cấp tài chính cho gia đình và chịu trách nhiệm mọi công việc lớn 

D. Nam giới có thể chu cấp kinh tế cho gia đình tuỳ theo khả năng của mình.
Câu 30. Ngực của bạn gái phát triển như thế nào?
A. Hai bên ngực phát triển rất đều nhau

B. Hai bên ngực có thể không đều nhau, một bên nhỉnh hơn bên kia một chút 

C. Hai ngực phát triển lớn hơn, đều như nhau, tròn và đầy đặn hơn ở tuổi dậy thì

D. Hai ngực phát triển lần lượt, một bên to dần rồi đến bên kia.
Câu 31. Với con gái, tuổi dậy thì thường bắt đầu từ khoảng nào?

A. 9-11

B. 10-13 

C. 11-13 

D. 15-18

Câu 32. Với con trai, tuổi dậy thì thường bắt đầu từ khoảng nào?

A. 9-11

B. 10-13

C. 11-13

D. 12-15

Câu 33. Ở bạn gái, kinh nguyệt lần đầu tiên xuất hiện chứng tỏ điều gì?

A. Cơ thể bạn gái ấy không khoẻ
B. Bạn ấy đã dậy thì, chuẩn bị là người lớn và bắt đầu có khả năng mang thai 

C. Bạn ấy bị bệnh rối loạn đông máu

D. Bạn ấy có thai.
Câu 34. Vì sao vệ sinh tốt là đặc biệt quan trọng trong kì kinh nguyệt?

A. Vì mỗi khi có kinh nguyệt, cơ thể bạn gái sẽ có mùi khó chịu

B. Vì kinh nguyệt là máu bẩn

C. Vì khi máu rời khỏi cơ thể, vi khuẩn có thể phát triển gây mùi 

D. Vì mỗi khi có kinh nguyệt, cơ thể bạn gái không khỏe mạnh.
Câu 35. Cơ quan nào sản xuất tinh trùng?

A. Tinh hoàn 

B. Ống dẫn tinh

C. Tuyến tiền liệt

D. Dương vật.
Câu 36. Tinh trùng được tạo ra trong điều kiện như thế nào?

A. Tinh trùng được tạo ra ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể 

B. Tinh trùng được tạo ra ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể

C. Tinh trùng được tạo ra ở nhiệt độ bằng nhiệt độ cơ thể

D. Tinh trùng được tạo ra khi cơ thể người nam hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật.
Câu 37. Cơ quan nào chịu trách nhiệm sản xuất tế bào trứng?
A. Buồng trứng 

B. Ống dẫn trứng

C. Tử cung

D. Loa vòi trứng.
Câu 38. Giai đoạn nào là thời kì "một nửa người lớn" của tuổi thanh niên?

A. 11/12 tuổi – 14/15 tuổi 

B. 14/15 tuổi – 17/18 tuổi 

C. 17/18 tuổi – 23/25 tuổi

D. 17/18 tuổi - 20/22 tuổi

Câu 39. Giai đoạn nào là thời kì "tiền trưởng thành" của tuổi thanh niên?

A. 11/12 tuổi – 14/15 tuổi 

B. 14/15 tuổi – 17/18 tuổi 

C. 17/18 tuổi – 23/25 tuổi 

D. 17/18 tuổi - 20/22 tuổi
Câu 40. Giai đoạn nào là thời kì "một nửa trẻ con" của tuổi thanh niên?

A. 11/12 tuổi – 14/15 tuổi 

B. 14/15 tuổi – 17/18 tuổi 

C. 17/18 tuổi – 23/25 tuổi 

D. 17/18 tuổi - 20/22 tuổi

